
                      Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 2120233769 01BSQP/K21ĐHNguyễn Thị Thanh 21/03/1997 K21UIU-QTC 7.3 7.8 6.8 8.3 7.6 K Quảng Nam

2 2121219561 02BSQP/K21ĐHNguyễn Vĩnh An 31/10/1997K21UIU-QTH 7.8 7.8 6.8 7.3 7.4 K Quảng Nam

3 2121210404 03BSQP/K21ĐHTrần Châu Quốc Bảo 20/01/1997K21UIU-QTH 8.3 7.8 8.3 8.3 8.2 G Đà Nẵng

4 2121718650 04BSQP/K21ĐHPhạm Trương Bảo 04/09/1996K21UIU-QTH 7.8 7.3 6.3 7.3 7.2 K Đà Nẵng

5 2120219562 05BSQP/K21ĐHNguyễn Thị Hồng Duyên 25/02/1997K21UIU-QTH 7.3 8.3 7.8 8.3 7.9 K Quảng Ngãi

6 2120217645 06BSQP/K21ĐHTrần Thị Mỷ Duyên 14/07/1997K21UIU-QTH 7.3 8.3 7.8 7.8 7.8 K Quảng Bình

7 2120216996 07BSQP/K21ĐHPhạm Thị Hiếu 20/08/1997K21UIU-QTH 7.3 7.8 7.8 7.8 7.7 K Quảng Nam

8 2121316818 08BSQP/K21ĐHĐặng Công Quốc Huy 20/06/1996K21UIU-QTH 7.3 7.3 7.8 7.8 7.6 K Đà Nẵng

9 2121210411 09BSQP/K21ĐHNguyễn Hữu Huy 11/10/1997K21UIU-QTH 7.3 7.8 7.3 7.8 7.6 K Đà Nẵng

10 2121219179010BSQP/K21ĐHMai Xuân Huy 08/05/1997K21UIU-QTH 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 K Đà Nẵng

11 2120217102011BSQP/K21ĐHNguyễn Thị Lệ 16/06/1997K21UIU-QTH 7.3 7.8 7.8 7.8 7.7 K Quảng Nam

12 2120217484012BSQP/K21ĐHVăn Thị Hồng Nhung 21/08/1997K21UIU-QTH 7.3 7.8 6.8 7.8 7.4 K TT Huế

13 2121217638013BSQP/K21ĐHLê Duy Phước 28/05/1996K21UIU-QTH 7.8 7.3 7.8 7.8 7.7 K TT Huế

14 2120110406014BSQP/K21ĐHTrần Thị Diễm Phước 10/02/1997K21UIU-QTH 7.8 7.3 7.8 7.3 7.6 K Quảng Nam

15 2121218468015BSQP/K21ĐHTrần Anh Phương 04/03/1996K21UIU-QTH 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 K Đà Nẵng

16 2121210403016BSQP/K21ĐHNguyễn Thành Quân 21/06/1997K21UIU-QTH 7.3 7.8 7.3 7.3 7.4 K Phú Yên

17 2120216789017BSQP/K21ĐHNguyễn Nhật Quỳnh 25/12/1997K21UIU-QTH 7.8 7.8 7.3 7.3 7.6 K Đà Nẵng

18 2120218245018BSQP/K21ĐHNguyễn Hoàng PhươngThảo 06/08/1997K21UIU-QTH 7.8 8.3 8.3 8.3 8.2 G Đà Nẵng

19 2120217646019BSQP/K21ĐHTrần Thị Thanh Thảo 01/01/1997K21UIU-QTH 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 K Quảng Nam

20 2121517191020BSQP/K21ĐHDương Văn Thọ 05/04/1996K21UIU-QTH 7.3 7.8 7.8 6.3 7.3 K Đà Nẵng

21 2120218470021BSQP/K21ĐHTô Thị Bảo Thoa 14/08/1997K21UIU-QTH 7.3 7.8 7.8 7.8 7.7 K Thanh Hóa

22 2120217644022BSQP/K21ĐHHuỳnh Phương Thảo Vy 15/03/1997K21UIU-QTH 7.3 7.8 7.8 7.8 7.7 K Đà Nẵng

23 2120219119023BSQP/K21ĐHHoàng Yến 02/09/1997K21UIU-QTH 7.8 7.3 7.8 7.8 7.7 K Quảng Trị

24 2120119656024BSQP/K21ĐHHồ Thị Diễm 21/12/1997K21UIU-TPM 7.8 8.4 7.3 7.3 7.7 K Quảng Nam

25 2121118036025BSQP/K21ĐHVõ Nguyên Thiên Định 21/01/1997K21UIU-TPM 7.3 8.4 7.3 7.0 7.5 K Quảng Nam

26 2121219655026BSQP/K21ĐHTrần Phước Hiệp 12/12/1997K21UIU-TPM 7.6 7.9 7.3 7.3 7.5 K Đà Nẵng

27 2121628586027BSQP/K21ĐHTrần Tiến Hiệp 04/05/1996K21UIU-TPM 8.0 7.9 7.0 6.8 7.4 K Quảng Bình

28 2121127515028BSQP/K21ĐHLê Nhật Hưng 11/02/1997K21UIU-TPM 6.6 8.4 6.3 6.8 7.0 K Đà Nẵng

29 2120210409029BSQP/K21ĐHThái Thị Mỹ Hương 15/02/1997K21UIU-TPM 8.3 7.6 7.0 6.8 7.4 K Quảng Nam

30 2121117311030BSQP/K21ĐHPhạm Văn Đạt Huy 25/04/1997K21UIU-TPM 7.4 7.6 7.0 6.5 7.1 K Đà Nẵng

31 2121116995031BSQP/K21ĐHVõ Trung Kha 10/10/1996K21UIU-TPM 7.5 7.9 7.3 6.8 7.4 K Quảng Nam

32 2121117579032BSQP/K21ĐHBùi Văn Khoa 02/12/1997K21UIU-TPM 7.0 7.4 7.0 6.5 7.0 K Quảng Ngãi

33 2121117581033BSQP/K21ĐHTrần Công Minh 10/02/1997K21UIU-TPM 8.3 7.5 7.8 7.0 7.7 K Quảng Bình
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34 2121117325034BSQP/K21ĐHNguyễn Hữu Hoàn Phúc 07/08/1997K21UIU-TPM 6.3 7.6 7.0 6.5 6.9 TBK Đà Nẵng

35 2121117580035BSQP/K21ĐHNguyễn Văn Phúc 02/11/1997K21UIU-TPM 7.8 7.4 7.0 6.5 7.2 K Quảng Nam

36 2121110401036BSQP/K21ĐHĐặng Văn Bảo Phúc 28/09/1997K21UIU-TPM 6.6 7.1 7.0 6.5 6.8 TBK Đà Nẵng

37 2120110407037BSQP/K21ĐHVõ Thị Tâm 08/07/1997K21UIU-TPM 8.5 7.9 7.8 6.5 7.7 K Quảng Nam

38 2121116654038BSQP/K21ĐHNguyễn Hoàng Nhật Thảo 08/11/1997K21UIU-TPM 7.5 8.1 7.0 7.0 7.4 K TT Huế

39 2120117100039BSQP/K21ĐHLê Thị Thanh Thúy 04/04/1997K21UIU-TPM 7.6 8.2 7.5 7.3 7.7 K Quảng Nam

40 2121116652040BSQP/K21ĐHLê Viết Triều 08/01/1997K21UIU-TPM 7.6 7.6 7.0 6.8 7.3 K Đà Nẵng

41 2121118443041BSQP/K21ĐHNguyễn Hữu Vị 18/07/1997K21UIU-TPM 7.3 7.9 7.0 7.0 7.3 K Phú Yên

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XLN.SINH G.CHÚ TT svs

1 2121117138042BSQP/K21ĐHNguyễn Huỳnh An 05/06/1997 K21AĐH 7.0 8.0 7.5 7.5 K Đà Nẵng 1

2 2120866093043BSQP/K21ĐHNguyễn Hà Phương Anh 04/01/1996 K21VLK 7.2 7.8 7.5 7.5 KQuảng Bình 2

3 2121176424044BSQP/K21ĐHTrần Thanh Bình 03/09/1997 K21EĐT 7.8 7.3 7.1 7.4 K DakLak 3

4 2121514905045BSQP/K21ĐHDương Đình Đạt 06/06/1997 K21XDD 7.6 6.5 7.8 7.3 KQuảng Nam 4

5 2120867335046BSQP/K21ĐHArất Thị Hương Giang 20/10/1997 K21VLK 7.8 7.3 7.5 7.5 KQuảng Nam 5

6 2120313187047BSQP/K21ĐHLê Dương Quỳnh Hạ 12/03/1995 K21NAD 7.6 7.3 7.3 7.4 K Đà Nẵng 6

7 2120249154048BSQP/K21ĐHLưu Thị Mĩ Hằng 07/12/1997K21PSU_QNH7.8 7.3 7.0 7.4 KQuảng Bình 7

8 2120219756049BSQP/K21ĐHHuỳnh Thị Thu Hiền 02/11/1996 K21QTH 8.0 7.1 7.5 7.5 K Phú Yên 8

9 2121126327050BSQP/K21ĐHNguyễn Quang Huy 15/12/1996K21CMU_TPM7.3 6.8 6.9 7.0 K Đà Nẵng 9

10 2120114217051BSQP/K21ĐHNguyễn Thị Tuyết Kim 07/11/1997 K21AĐH 7.0 8.0 7.3 7.4 KBình Định 10

11 2121114119052BSQP/K21ĐHNguyễn Huỳnh Lân 11/11/1997K21CMU_TPM6.8 6.3 7.1 6.7 TBKĐà Nẵng 11

12 1921126431053BSQP/K21ĐHNguyễn Duy Linh 26/01/1995K21CMU_TPM7.2 5.5 6.8 6.5 TBKĐà Nẵng 12

13 2120717415054BSQP/K21ĐHNguyễn Thị Tuyết Mai 17/11/1997 K21DLK 6.8 6.8 7.1 6.9 TBKBình Định 13

14 2120315181055BSQP/K21ĐHNguyễn Thị Thu Nga 08/06/1997 K21NAB 8.0 6.5 7.5 7.3 KQuảng Nam 14

15 2120519278057BSQP/K21ĐHLê Thị Ngọc Nguyên 06/10/1997 K21XDD 7.3 7.8 7.3 7.5 K Đà Nẵng 16

16 2120215470058BSQP/K21ĐHHuỳnh Thị Nhi 02/07/1997 K21QTH 8.0 6.8 8.0 7.6 KLâm Đồng 17

17 2120316870059BSQP/K21ĐHLâm Đàm Minh Tâm 12/01/1996 K21NAD 8.0 8.0 8.0 8.0 G Đà Nẵng 18

18 2121519173060BSQP/K21ĐHNguyễn Nhật Giang Thanh 30/10/1997 K21XDD 6.8 8.0 7.3 7.4 K Gia Lai 19

19 2121116379061BSQP/K21ĐHNguyễn Nhật Thành 24/11/1996 K21TMT 8.0 8.0 7.3 7.8 KQuảng Trị 20

20 2120253801062BSQP/K21ĐHHà Thị Thu Thảo 18/06/1997 K21KDN 6.8 7.3 7.1 7.1 K Đà Nẵng

21 2120315316063BSQP/K21ĐHĐặng Thị Hoàng Tiên 03/03/1997 K21NAB 8.0 8.0 6.5 7.5 K Đà Nẵng

22 2120258630064BSQP/K21ĐHĐậu Thị Trang 17/07/1997 K21KKT 6.3 8.1 7.5 7.3 KNinh Bình
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